
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26/04/2019

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC DỰ THI CỦA SINH VIÊN :

Sinh viên phải đóng học phí đúng theo quy định của nhà trường.

Sinh viên không có tên trong danh sách cấm thi.

Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút để hoàn tất thủ tục dự thi cuối học kỳ.

Sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh khi vào phòng thi.

STT MAMH_CHÍNH MAMH_TẠM TÊN MÔN HỌC CÁN BỘ GIẢNG DẠY TÊN LỚP SLSV NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG

77 GS19002 TAM_CH_05 Tiếng Anh 2 Nguyễn Hoàng Vương Anh C18_QT01 32 04/06/2019 15 giờ 30 C601

78 GS19002 TAM_CH_05 Tiếng Anh 2 Nguyễn Hoàng Vương Anh C17_KD01 4 04/06/2019 15 giờ 30 C601

79 GS19002 TAM_CH_05 Tiếng Anh 2 Nguyễn Hoàng Vương Anh C16_KD01 1 04/06/2019 15 giờ 30 C601

80 GS19002 TAM_CH_05 Tiếng Anh 2 Nguyễn Hoàng Vương Anh C15_KD01 1 04/06/2019 15 giờ 30 C601

81 GS19002 TAM_CH_05 Tiếng Anh 2 Nguyễn Hoàng Vương Anh C16_KT01 2 04/06/2019 15 giờ 30 C601

188 GS29001 GS12001 Pháp luật Việt Nam đại cương Phạm Thị Phương Thảo C15_KD01 3 05/06/2019 09 giờ 30 C708

189 GS29001 GS12001 Pháp luật Việt Nam đại cương Phạm Thị Phương Thảo C16_KT01 3 05/06/2019 09 giờ 30 C708

276 BA39007 TAM_QT_14 Kế toán quản trị Lê Trọng Tín C17_KD01 28 05/06/2019 13 giờ 30 C604

277 BA39007 TAM_QT_14 Kế toán quản trị Lê Trọng Tín C16_KD01 5 05/06/2019 13 giờ 30 C604

278 BA39007 TAM_QT_14 Kế toán quản trị Lê Trọng Tín C15_KD01 13 05/06/2019 13 giờ 30 C604

279 BA39007 TAM_QT_14 Kế toán quản trị Lê Trọng Tín C16_KT01 12 05/06/2019 13 giờ 30 C604

280 BA39007 TAM_QT_14 Kế toán quản trị Lê Trọng Tín C15_KT01 1 05/06/2019 13 giờ 30 C604

641 BA19002 TAM_QT_04 Kinh tế vĩ mô Vũ Trọng Anh C18_QT01 32 07/06/2019 09 giờ 30 C514

642 BA19002 TAM_QT_04 Kinh tế vĩ mô Vũ Trọng Anh C17_KD01 1 07/06/2019 09 giờ 30 C601

643 BA19002 TAM_QT_04 Kinh tế vĩ mô Vũ Trọng Anh C16_KT01 1 07/06/2019 09 giờ 30 C601

690 BA21013 BA21013 Kỹ thuật bán hàng Nguyễn Vũ Quân C17_KD01 28 07/06/2019 13 giờ 30 C514

692 2QTKTCN007 2QTKTCN007 Kế toán tài chính 1 Lê Trọng Tín C16_KT01 6 07/06/2019 13 giờ 30 C514

693 2QTKTCN007 2QTKTCN007 Kế toán tài chính 1 Lê Trọng Tín C15_KT01 1 07/06/2019 13 giờ 30 C514

923 GS79002 TAM_CH_12 Tư tưởng Hồ Chí Minh Trần Thị Thơm C18_QT01 32 08/06/2019 09 giờ 30 C604

924 GS79002 TAM_CH_12 Tư tưởng Hồ Chí Minh Trần Thị Thơm C16_KD01 1 08/06/2019 09 giờ 30 C604

925 GS79002 TAM_CH_12 Tư tưởng Hồ Chí Minh Trần Thị Thơm C16_KT01 3 08/06/2019 09 giờ 30 C604
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1100 GS59001 GS15001 Tin học đại cương Lê Triệu Ngọc Đức C18_QT01 32 10/06/2019 09 giờ 30 C606

1101 GS59001 GS15001 Tin học đại cương Lê Thị Mỹ Dung C17_KD01 6 10/06/2019 09 giờ 30 C606

1102 GS59001 GS15001 Tin học đại cương Lê Triệu Ngọc Đức C15_KD01 1 10/06/2019 09 giờ 30 C606

1103 GS59001 GS15001 Tin học đại cương Lê Triệu Ngọc Đức C16_KT01 2 10/06/2019 09 giờ 30 C606

1152 BA49005 BA49005 Luật kinh tế Tạ Kiến Tường C17_KD01 28 10/06/2019 13 giờ 30 C312

1153 BA49005 BA49005 Luật kinh tế Tạ Kiến Tường C16_KD01 2 10/06/2019 13 giờ 30 C312

1154 BA49005 BA49005 Luật kinh tế Tạ Kiến Tường C15_KD01 2 10/06/2019 13 giờ 30 C312

1155 BA49005 BA49005 Luật kinh tế Tạ Kiến Tường C14_KD02 1 10/06/2019 13 giờ 30 C312

1156 BA49005 BA49005 Luật kinh tế Tạ Kiến Tường C16_KT01 7 10/06/2019 13 giờ 30 C312

1157 BA49005 BA49005 Luật kinh tế Tạ Kiến Tường C15_KT01 1 10/06/2019 13 giờ 30 C312

1479 BA39001 TAM_QT_11 Nguyên lý kế toán Trần Thị Hồng Thi C18_QT01 32 12/06/2019 09 giờ 30 C601

1480 BA39001 TAM_QT_11 Nguyên lý kế toán Trần Thị Hồng Thi C17_KD01 1 12/06/2019 09 giờ 30 C601

1481 BA39001 TAM_QT_11 Nguyên lý kế toán Trần Thị Hồng Thi C16_KD01 3 12/06/2019 09 giờ 30 C601

1482 BA39001 TAM_QT_11 Nguyên lý kế toán Trần Thị Hồng Thi C15_KD01 7 12/06/2019 09 giờ 30 C601

1483 BA39001 TAM_QT_11 Nguyên lý kế toán Trần Thị Hồng Thi C16_KT01 1 12/06/2019 09 giờ 30 C601

1484 BA39001 TAM_QT_11 Nguyên lý kế toán Trần Thị Hồng Thi C15_KT01 1 12/06/2019 09 giờ 30 C601

1545 BA29002 BA29002 Nghiên cứu thị trường Nguyễn Thị Thiên Hương C17_KD01 28 12/06/2019 13 giờ 30 C301

1626 BA49007 BA49007 Quản trị hành chính văn phòng Hà Thị Phương Minh C15_KD01 1 12/06/2019 13 giờ 30 C601

1776 9QTCHCS003 9QTCHCS003 Phương pháp định lượng Lê Minh Tài C15_KD01 1 13/06/2019 09 giờ 30 C601

1902 BA39002 TAM_QT_12 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ Nguyễn Thị Như Hoa C18_QT01 32 14/06/2019 09 giờ 30 C301

1903 BA39002 TAM_QT_12 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ Nguyễn Thị Như Hoa C16_KT01 2 14/06/2019 09 giờ 30 C301

1938 BA49006 BA49006 Phát triển kỹ năng quản trị Trần Nguyễn Cẩm Lai C17_KD01 28 14/06/2019 13 giờ 30 C601

2147 BA19009 TAM_QT_08 Xác suất thống kê Vũ Trần Anh C18_QT01 32 17/06/2019 09 giờ 30 C605

2148 BA19009 TAM_QT_08 Xác suất thống kê Vũ Trần Anh C17_KD01 2 17/06/2019 09 giờ 30 C605

2149 BA19009 TAM_QT_08 Xác suất thống kê Vũ Trần Anh C16_KD01 1 17/06/2019 09 giờ 30 C605

2150 BA19009 TAM_QT_08 Xác suất thống kê Vũ Trần Anh C15_KD01 5 17/06/2019 09 giờ 30 C605

2151 BA19009 TAM_QT_08 Xác suất thống kê Vũ Trần Anh C16_KT01 8 17/06/2019 09 giờ 30 C605

2152 BA19009 TAM_QT_08 Xác suất thống kê Vũ Trần Anh C15_KT01 5 17/06/2019 09 giờ 30 C605
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2236 BA39009 TAM_QT_16 Quản trị tài chính 1 Trần Thị Mười C17_KD01 28 17/06/2019 15 giờ 30 C601

2237 BA39009 TAM_QT_16 Quản trị tài chính 1 Trần Thị Mười C16_KD01 2 17/06/2019 15 giờ 30 C601

2238 BA39009 TAM_QT_16 Quản trị tài chính 1 Trần Thị Mười C15_KD01 7 17/06/2019 15 giờ 30 C601

2239 BA39009 TAM_QT_16 Quản trị tài chính 1 Trần Thị Mười C14_KD02 1 17/06/2019 15 giờ 30 C601

2240 BA39009 TAM_QT_16 Quản trị tài chính 1 Trần Thị Mười C16_KT01 6 17/06/2019 15 giờ 30 C601

2306 BA39008 TAM_QT_15 Kế toán tài chính 2 Phùng Viết Nhiên C16_KT01 2 18/06/2019 15 giờ 30 C601

2348 BA19005 TAM_QT_05 Quản trị chất lượng Nguyễn My Huy Thạch C17_KD01 28 19/06/2019 13 giờ 30 C605

2349 BA19005 TAM_QT_05 Quản trị chất lượng Nguyễn My Huy Thạch C16_KD01 5 19/06/2019 13 giờ 30 C605

2350 BA19005 TAM_QT_05 Quản trị chất lượng Nguyễn My Huy Thạch C15_KD01 8 19/06/2019 13 giờ 30 C605

2351 BA19005 TAM_QT_05 Quản trị chất lượng Nguyễn My Huy Thạch C14_KD01 1 19/06/2019 13 giờ 30 C605

2358 BA39003 TAM_QT_13 Thuế Ung Thị Minh Lệ C16_KT01 3 19/06/2019 13 giờ 30 C701

2512 GS59002 GS15002 Thực hành Tin học đại cương Ngô Xuân Bách C18_QT01 32 Khoa /Giảng viên tổ chức

2513 GS59002 GS15002 Thực hành Tin học đại cương Ngô Xuân Bách C17_KD01 3 Khoa /Giảng viên tổ chức

2514 GS59002 GS15002 Thực hành Tin học đại cương Ngô Xuân Bách C16_KD01 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2515 GS59002 GS15002 Thực hành Tin học đại cương Ngô Xuân Bách C15_KD01 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2580 2QTTTTN002 2QTTTTN002 Thực tập tốt nghiệp Khoa phụ trách chung C16_KD01 8 Khoa /Giảng viên tổ chức

2581 2QTTTTN002 2QTTTTN002 Thực tập tốt nghiệp Khoa phụ trách chung C15_KD01 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2582 2QTTTTN002 2QTTTTN002 Thực tập tốt nghiệp Khoa phụ trách chung C16_KT01 14 Khoa /Giảng viên tổ chức

2584 2QTCHCN003 2QTCHCN003 Phân tích hoạt động kinh doanh Lê Minh Tài C15_KT01 1 Khoa /Giảng viên tổ chức
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